
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 2 An Đồng)

2.  Địa chỉ: Tổ dân phố Cái tắt, phường An Hải, Thành Phố Hải Phòng

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h Từ thứ 2 đến Chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tuấn 006089/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

2 Bùi Đức Tùng 011649/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Hoàng Thị Tuyết Mai 004479/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

KHOA KHÁM BỆNH CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K01.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 



4 Khúc Thị Thanh 008872/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

KHOA CẤP CỨU CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K02.2

1 Nguyễn Văn Đại 004501/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh Nội khoa, Bổ sung 

phạm vi chuyên môn Ngoại khoa theo 

QĐ số 1344 ngày 16/12/2016 của Sở y 

tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

2 Nguyễn Đức Mạnh 012283/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Trần Minh Tuấn 001305/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Nội tổng hợp

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

4 Trịnh Xuân Đức 006804/HP-CCHN KB, CB Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

5 Đào Thị Lan Anh 005702/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

6 Nguyễn Tuấn Anh 005761/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Tạ Thị Bột 006662/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



8 Đỗ Thị Thu Hà 008801/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Trần Thị Huyền 011839/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Trần Thị Thanh Yến 006682/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

11 Bùi Thị Thái 008934/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Nguyễn Thị Minh Phương 009855/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Dung 013084/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

14 Nguyễn Thị Hồng 008171/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Ngô Thị Thu Thảo 006159/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Phạm Văn Việt 006451/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



17 Phạm Thị Luyện 000011/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Cao Thị Huyền Phương 000424/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Nguyễn Quang Hưng 000799/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

20 Nguyễn Văn Toàn 000396/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

 KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI -  MÃ KHOA K11.2 ( cơ sở An Đồng)

1 Nguyễn Thị Thanh Hương 012036/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

2 Phạm Văn Nhiên 009241/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Đặng Duy Nhất 0015590/HP-CCHN Hồi sức cấp cứu 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

4 Vũ Thị Sinh 009216/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



5 Nguyễn Thị Vân Anh 004834/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

6 Đinh Quỳnh Anh 008806/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Đỗ Hồng Ngọc 013295/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

8 Lê Thị Thu Hương 013286/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 006113/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Đoàn Ngọc Anh 001233/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

11 Lương Thị Loan 004203/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Lê Ngọc Trâm 001396/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



13 Nguyễn Ngọc Lan 001007/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

14 Trần Văn Toàn 011218/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

15 Phạm Văn Chước 006815/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Nguyễn Việt Cường 001891/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

KHOA NỘI TỔNG HỢP CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K03.3

1 Phạm Thị Hoài Thanh 003810/HP-CCHN 

Khám, chữa bệnh Nội khoa, bổ sung 

phạm vi chuyên môn Hồi sức cấp cứu 

theo QĐ số 2425 ngày 10/11/2018 của 

Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

2 Ngô Thị Diệu Thủy        003806/HP-CCHN       

Khám, chữa bệnh Nội khoa,bổ 

sung phạm vi chuyên môn Hồi sức 

cấp cứu theo QĐ số2428 ngày 

10/11/2018 của Sở Y tế,

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Vương Thị Hương Giang 012413/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



4 Nguyễn Đình Thành 012247/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

5 Lê Thị Quyên 011193/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

4h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Nguyễn Thúy Quỳnh 012802/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Lưu Minh Ly 011085/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

8 Nguyễn Thị Thu Hồi 003809/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Hòa 005724/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Thanh 010196/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



11 Vũ Thị Hồng 006260/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Đỗ Thị Thu Hà 004451/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Vân 012612/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

14 Hoàng Thị Thảo 009161/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Vũ Thị Thùy Anh 007172/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Nguyễn Thị Ngọc Anh 012407/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Vũ Hồng Hạnh 004231/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



18 Ngô Việt Phương 010131/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Trần Thị Huyên 007100/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thùy Linh 000915/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Nguyễn Thị Nhung 002143/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ

22 Phạm Thị Anh Thư 002180/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ Thêm mới

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K19.4

1 Nguyễn Thế May 004227/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Tiến sĩ, Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn

2 Nguyễn Trọng Đức 005937/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ



3 Vũ Đồng Hoàng Hạnh 008333/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

4 Tiêu Công Quyết 011564/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

5 Nguyễn Mạnh Thắng 0025977/BYT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

thận, Tiết niệu

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Tiến sĩ

6 Nguyễn Viết Phương 012823/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Lê Tuấn Anh 012281/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

8 Trà Chí Long 012567/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

9 Nguyên Anh Đà 012856/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



10 Nguyễn Hải Hà 001713/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp; 

chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

11 Nguyễn Đức Thoại 007037/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

12 Nguyễn Vũ 0017444/BYT-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

13 Phạm Thanh Tuân 006440/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

14 Phạm Ngọc Đức 012132/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

15 Phạm Duy Bách 010535/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

16 Nguyễn Anh Tú 011194/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



17 Nguyễn Thị Phương Anh 004458/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Nguyễn Thanh Hương 004463/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Phạm Văn Hải 008351/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 006683/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Nguyễn Thị Vân Anh 008549/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Đỗ Vũ Thanh Mai 004520/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

23 Vũ Thị Thu Hà 005409/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



24 Phạm Thị Thùy Anh 004482/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

25 Trần Thị Trang 009005/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

26 Vũ Thị Ngọc Chi 005416/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

27 Nguyễn Thị Diệu 004475/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

28 Tạ Thị Kim Liên 006151/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

29 Trần Thị Hà Anh 008598/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

30 Nguyễn Diệu Linh 009896/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



31 Phạm Thị Hà Vy 013023/HP-CCHN
Theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

32 Nguyễn Hữu An 000450/HP-GPHN chuyên khoa Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

33 Nguyễn Đức Duy 000501/HP-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

34 Nguyễn Ngọc Nghĩa 001078/HP-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

35 Trần Tiến Thành 003793/BYT-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

4h30/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-

11h30; mùa đông sáng từ 7h30-12h00, 

(T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

36 Bùi Văn Phúc 012074/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

37 Nguyễn Thị Minh Anh 001272/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



38 Trần Phương Thảo 001211/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

 KHOA SẢN-PHỤ KHOA CƠ SỞ AN ĐỒNG (PHỤ SẢN) -  MÃ KHOA K27

1 Lê Anh Hùng 005653/HP-CCHN
Khám,chữa bệnh chuyên khoa Sản-

KHHGĐ

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKII

2 Đồng Thị Ly 009792/HD-CCHN khám, chữa bệnh Chuyên khoa phụ sản

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Phạm Thị Vân 000828/HP-CCHN
Khám,chữa bệnh chuyên khoa Sản-

KHHGĐ

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKII

4 Nguyễn Ngọc Linh 000997/HP-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh

5 Nguyễn Thị Hương 004353/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

6 Phạm Quỳnh Ngọc 004634/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh



7 Nguyễn Thu Thủy 005176/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

8 Ngô Mai Phương 005165/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

9 Nguyễn Thị Kim Dung 007051/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

10 Phạm Thị Lịch 004630/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

11 Vũ Thị Thanh Huyền 007935/HP-CCHN Theo TT 12/2011/TT-BYT

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

12 Hoàng Thị Linh 005990/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Nguyễn Mạnh Hùng 006102/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phụ sản

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



14 Phạm Thanh Hoa 004285/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Ngô Thị Uyên 0026305/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

16 Vương Thị Thu Thủy 000025/HP-CCHN
Phòng khám chuyên khoa Sản - 

KHHGĐ

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

17 Nguyễn Thị Ngân 005038/QNI-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,bổ 

sung phạm vi chuyên môn Sản phụ 

khoa theo QĐ số 706 ngày 

27/04/2018 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

18 Trần Văn Đức 011285/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

19 Phạm Thùy Linh 000745/HP-CCHN Chuyên khoa Sản phụ khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

20 Bùi Thị Thảo 001182/HP-GPHN Hộ sinh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh



21 Vũ Thị Diễm Quỳnh 001087/HP-GPHN Hộ sinh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Hộ sinh

22 Trần Thị Hiền 000497/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ y khoa

23 Nguyễn Thị Thảo 001021/QNI-GPHN Chuyên khoa Phụ sản

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

24 Đồng Thị Thạch Thảo 000804/HP-GPHN Chuyên khoa Phụ sản

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

 KHOA NHI CƠ SỞ AN ĐỒNG  -  MÃ KHOA K18

1 Hà Thị Thu Huyền 009581/HP-CCHN Khám, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKII

2 Trần Thị Thương 0027610/BYT-CCHN Khám, chữa bệnh Nhi khoa, Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

3 Phạm Thị Xuân 009777/HD-CCHN Khám, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



4 Phạm Thị Là 008630/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

5 Trần Thị Bích 008273/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

6 Vũ Thị Bình 008309/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Yến 009836/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng 

8 Nguyễn Thị Nga 000250/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng 

9 Nguyễn Thị Vân Anh 006787/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Đặng Thị Liên 000771/HP-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



11 Trần Xuân Bách 000941/HP-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

12 Đào Thị Minh Anh 001085/HP-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

13 Mai Thị Lệ Huyền 004820/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K48.3

1 Đặng Quang Chung 005713/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa: Hồi sức 

cấp cứu 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

2 Mai Thị Trang 012990/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

3 Nguyễn Thị Kim Mến 013159/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

4 Vũ Xuân Hải 010864/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



5 Đoàn Mai Ka       005892/HP-CCHN         

Khám, chữa bệnh Nội khoa bổ 

sung phạm vi chuyên môn Hồi sức 

cấp cứu theo QĐ số 2427 ngày 

10/11/2018 của Sở Y tế,

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

6 Bùi Văn Hướng 012477HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Nguyễn Thu Hoài 012931/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

8 Bùi Văn Thạo 005397/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Đỗ Hồng Hải 006692/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Lương Thị Hiền 009355/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

11 Nguyễn Thị Hương 009069/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



12 Nguyễn Thị Nhinh 012520/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Đồng Thị Tố Uyên 012705/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

14 Lưu Phương Anh 012601/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Trần Đại Phong 012812/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Phạm Thị Hải Hợp 012774/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Cao Thị Nga 012822/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Nguyễn Thị Thu Trang 012773/HP-CCHN Theo QĐ 26/2015/TTLT- BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



19 Nguyễn Thị Tươi 012540/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Thu Hường 005499/HP-CCHN
QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Vũ Quang Trường 012579/HP-CCHN Theo QĐ 26/2015/TTLT- BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Đào Văn Thái 000420/HP-CCHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

23 Vũ Thị Thu Phương 013457/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

24 Nguyễn Thị Huyền 013405/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

25 Bùi Thị Tươi 013416/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



26 Nguyễn Minh Quyền 000365/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

27 Vũ Quang Tùng 000515/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

28 Ngô Thị Thanh 000506/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

29 Phạm Hoàng Yến 001517/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

30 Phạm Hữu Đức 001512/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

31 Nguyễn Thị Yến Nhật 000987/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

32 Nguyễn Văn Linh 001358/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



33 Hà Chung 001746/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

34 Ngô Thị Hồng Hạnh 002255/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng Thêm mới

35 Nguyễn Trần Duy Thanh 001741/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ Thêm mới

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K26.2

1 Vũ Thị Thanh Nga 004223/HP-CCHN Gây mê hồi sức

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

2 Bùi Thu Hiền       006059/HP-CCHN      

Khám, chữa bệnh Nội khoa, bổ 

sung phạm vi chuyên môn Gây mê 

hồi sức theo QĐ số 50 ngày 

10/01/2018 của Sở Y tế,

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

3 Nguyễn Thị Thu Phương 011402/HP-CCHN Gây mê hồi sức

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

4 Phạm Thị Mai Phương 012536/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



5 Phạm Thị Phương 013092/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Nguyễn Minh Tiến 005743/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Đan Hoa 004514/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

8 Lê Thị Vĩnh 005751/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Nguyễn Khánh Vân 011590/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Thu Hà 010015/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

11 Nguyễn Văn Hải 011838/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



12 Hoàng Thị Hải Bình 005752/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Bùi Đình Liêm 010181/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

14 Trần Anh Dương 012438/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Nguyễn Văn Chiến 002078/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng Thay đổi GPHN

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 000969/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Nguyễn Xuân Linh 009815/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Đặng Văn Biên 012932/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



19 Vũ Thị An 000510/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Vũ Thị Thu Hường 000658/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Phạm Linh Chi 000683/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Phạm Hoàng Trung 000468/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

23 Đinh Xuân Hưng 000491/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

24 Phạm Thị Yến 000327/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

25 Phạm Thu Huyền 001590/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



26 Nguyễn Thị Loan 010998/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng Thêm mới

 KHOA HUYẾT HỌC MIỄN DỊCH LÂM SÀNG -  MÃ KHOA K10

1 Phạm Thu Hương        004237/HP-CCHN   

Khám, chữa bệnh Nội khoa, bổ 

sung phạm vi chuyên môn Huyết 

học truyền máu theo QĐ số 610 

ngày 21/06/2016 của Sở Y tế,

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 004245/HP-CCHN 

Khám chữa bệnh Nội khoa,bổ sung 

phạm vi chuyên môn Huyết học 

truyền máu theo QĐ số 1212 ngày 

16/10/2023 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

3 Đỗ Thị Quyên       005886/HP-CCHN     

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội,bổ sung phạm vi chuyên môn 

Huyết học truyền máu theo QĐ số 

2596 ngày 10/12/2018 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

4 Vũ Thị Nhung 008220/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh Nội khoa; Huyết học 

truyền máu

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

5 Trần Thị Anh 008571/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh Nội khoa; Huyết học 

truyền máu

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Nguyễn Thị Thúy
010971/HP-CCHN và QĐ số 

592/QĐ- SYT ngày 29/04/2025

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

bổ sung phạm vi chuyên môn 

chuyên khoa Huyết học truyền máu 

theo QĐ số 592 ngày 29/04/2025 

của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



7 Đàm Thị Thùy Vân 011214/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội, bổ 

sung phạm vi chuyên môn chuyên khoa 

Huyết học - truyền máu theo QĐ số 793 

ngày 13/02/2026 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

8 Trần Thị Soan 012414/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

9 Đoàn Thị Út 0027947/BYT-CCHN Khám, chữa bệnh Nội tổng hợp

4h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

10 Phạm Thùy Linh 013458/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

11 Vũ Thị Hải Yến 004462/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Nguyễn Thị Trang 006264/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Vũ Thị Thúy Hà 004825/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



14 Vũ Thị Hà 006505/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Mai Thị Thu Thuỷ 006430/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Lê Thị Liễu 006508/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Phạm Thị Hằng 006507/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Nguyễn Thị Toán 010542/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Nguyễn Thị Trang 010505/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Huế 011928/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



21 Bùi Thanh Hải 011955/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Vũ Thị Mơ 013096/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

23 Lê Thị Thanh Hoa 001476/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

24 Bùi Thị Khánh Linh 001740/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ

KHOA NGOẠI UNG BƯỚU - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ - MÃ KHOA K33.3

1 Đỗ Đình Toàn          000292/HP-CCHN       

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại,bổ sung phạm vi chuyên 

mônUng bướu theo QĐ số 262 

ngày 01/03/2019 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

2 Nguyễn Bá Mạnh       006974/HP-CCHN   

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, ,bổ sung phạm vi chuyên 

mônUng bướu theo QĐ số 267 

ngày 04/03/2019 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ



3 Bùi Ngọc Nam       008569/HP-CCHN    

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, ,bổ sung phạm vi chuyên 

mônUng bướu theo QĐ số 384 

ngày 23/03/2018 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ UBA

4 Phạm Ngọc Hùng 009752/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

5 Bùi Văn Quang 011040/HP-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại,bổ sung phạm vi chuyên môn 

Ung bướu theo QĐ số 591 ngày 

29/04/2025 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Nguyễn Chí Thanh 011041/HP-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, bổ sung phạm vi chuyên 

môn Ung bướu theo QĐ số 382 

ngày 21/05/2024 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Nguyễn Kim Tươi 011929/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, 

bổ sung phạm vi chuyên môn chuyên 

khoa Ung thư theo QĐ số 593 ngày 

29/04/2025 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

8 Bùi Văn Quyền 011399/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

9 Nguyễn Quang Hiệp 011425/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

10 Phạm Quang Hưng 011472/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



11 Trịnh Ngọc Nam 0112585/BYT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

bổ sung phạm vi chuyên môn chuyên 

khoa Ung bướu theo QĐ số 103 ngày 

12/06/2025 của Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKII

12 Nguyễn Thanh Tùng 012212/HP-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, bổ sung phạm vi chuyên 

môn Ung bướu theo QĐ số 552 

ngày 22/04/2025 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

13 Nguyễn Bá Vương 012259/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

14 Bùi Đăng Cương 012602/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

15 Nguyễn Hoàng 013001/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

16 Trần Văn Bắc 009157/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Vũ Thị Thanh Trà 009004/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



18 Nguyễn Thị Minh Khánh 005718/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Nguyễn Thu Phượng 006878/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Bùi Thị Thúy Ngà 005369/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Hoàng Thị Bình Giang 010095/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Nguyễn Thị Thu Hà 005731/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

23 Trần Thị Thủy 005717/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

24 Nguyễn Mỹ Hằng 008752/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



25 Nguyễn Thị Lâm 009160/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

26 Nguyễn Hồng Quang 010197/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

27 Nguyễn Thị Minh Huệ 010238/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

28 Đinh Vũ Tú 010172/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

29 Nguyễn Văn Sơn 012296/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

30 Đỗ Thị Thủy 011346/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

31 Nguyễn Thúy Quỳnh 011900/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



32 Phạm Thị Thu Thủy 011345/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

33 Đỗ Thị Phương 011963/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

34 Lê Thị Loan 010725/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

35 Nguyễn Thị Tuyết 011344/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

36 Trịnh Đình Thảo 011903/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

37 Dương Việt Phương 013314/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

38 Nguyễn Quang Đông 013130/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

39 Vũ Thị Hồng Nhung 013324/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



40 Bùi Tuấn Hai 013323/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

41 Lưu Thúy Hằng 013417/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

42 Vũ Thị Thu Huyền 013195/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

43 Bùi Thành Công 013503/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ y khoa

44 Đỗ Xuân Vũ 000556/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

45 Phạm Thị Thu Hiền 000920/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

46 Nguyễn Tùng Dương 000841/HP-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

47 Ngô Anh Hoài 001588/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

48 Phạm Long Trường 001550/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



49 Trần Ngọc Hải 001669/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

KHOA UNG BƯỚU CƠ SỞ AN ĐỒNG-KHU C-  MÃ KHOA K33.2

1 Đỗ Thị Phương Chung 005487/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội Ung 

thư

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Tiến sĩ

2 Nguyễn Quang Thành 006944/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung 

bướu

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 011294/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

4 Hoàng Thị Nhung 010953/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội bổ 

sung phạm vi chuyên môn chuyên khoa 

Ung thư

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

5 Nguyễn Hồng Hà 010724/HP-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung 

bướu

4h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2,T6); 8h/ ngày 

(T3,4,5),trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Lương Thanh Bình 0006781/QNI-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung thư

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Nguyễn Mai Chi 011647/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội, bổ 

sung phạm vi chuyên môn chuyên khoa 

Ung thư theo QĐ số 794/QĐ-SYT ngày 

13/02/2026 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



8 Nguyễn Thị Thanh Hoa 011501/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội,bổ 

sung phạm vi chuyên môn chuyên khoa 

Ung thư theo QĐ số 1112/QĐ-SYT 

ngày 30/06/2025 của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

9 Nguyễn Hữu Diện 006008/HP-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

bổ sung phạm vi chuyên môn chuyên 

khoa Ung thư theo QĐ số 3833 

ngày31/12/2025 của Cục Sở Y tế Hải 

Phòng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

10 Đinh Thị Thương 012903/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

11 Triệu Thị Lệ Hằng 013180/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

12 Nguyễn Thị Thu Phương 005726/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Đặng Thị Thía 005722/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

14 Nguyễn Thị Quy 005737/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Nguyễn Thị Thu Yến 004579/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



16 Nguyễn Thị Phượng 008901/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Vũ Thị Hường 008594/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Đào Thị Thu Hương 005729/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Nguyễn Đức Cường 004258/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Đỗ Thị Vân 006234/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

21 Đinh Thị Xuân Hoa 009982/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Bùi Thị Biển 010175/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

23 Lê Thúy Lan 000399/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



24 Phạm Toàn Thắng 012485/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

25 Phạm Trọng Nghĩa 013166/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

26 Đoàn Thu Hiền 013313/HP-CCHN
Theo QĐ tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

27 Lê Thỏa Hương 013215/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

28 Phạm Thị Vân Anh 013255/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

29 Nguyễn Hoàng Phi 013127/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

30 Vũ Thị Thanh 013210/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



31 Nguyễn Thị Tuyết Lan 010016/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

32 Vũ Thúy Hòa 005725/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

33 Nguyễn Công Diện 011966/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

34 Trịnh Đức Thịnh 013379/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

35 Vũ Hữu Đạt 013299/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

36 Đỗ Thu Trang 005982/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

37 Nguyễn Thị Thu Hà 000346/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



38 Phạm Văn Sang 000447/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

39 Vũ Phương Linh 000352/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

40 Đào Thị Bích 000950/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

41 Nguyễn Thị Phương Thảo 011364/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung thư

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T3-T5); 5h/ngày (T2,T6),trực 

theo lịch

Bác sĩ 

42 Nguyễn Như Quỳnh 000778/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

43 Vũ Thị Tố Uyên 000932/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

44 Vũ Thị Ngọc Anh 001379/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ



45 Nguyễn Thị Sen 001356/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

46 Trần Thị Dung 001412/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

47 Phạm Thị Thanh Nhàn 001385/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

48 Phạm Ngọc Ánh 000797/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

49 Nguyễn Thị Thảo 001253/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

50 Phan Thị Hòa 001518/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

51 Nguyễn Quỳnh Ngọc 001799/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



52 Đồng Thị Hiền 001641/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

53 Đặng Thị Hồng Vân 001905/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

54 Vũ Thị Hồng Nhung 001847/HP-GPHN Y khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

55 Đặng Thị Lan 001124/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

KHOA XÉT NGHIỆM CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K47.2

1 Bạch Thị Như Quỳnh 048947/BYT-CCHN CK xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Tiến sĩ

2 Vũ Thị Như Quỳnh 005480/HP-CCHN chuyên khoa Huyết học truyền máu

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKI

3 Lê Thị Thu Hường 013018/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 



4 Tạ Thị Hoài Thương 013060/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

5 Nguyễn Minh Nguyệt 045221/BYT-CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm Huyết học, 

Hóa sinh, Vi sinh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

6 Nguyễn Thị Nga 013334/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

7 Đỗ Hương Liên 012936/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

8 Vũ Văn Hùng 000944/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

9 Tạ Xuân Dũng 012820/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên 

CKI

10 Lê Thị Hòa 008617/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên



11 Vũ Thị Thu Hà 006285/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

12 Phạm Thị Thủy 004453/HP-CCHN KTV Xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

13 Lê Trọng Tâm 001136/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật y

14 Nguyễn Đức Hùng 001135/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật y

15 Nguyễn Thị Thu Hồng 004815/HP-CCHN CK xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

16 Đào Thị Hương 010281/HP-CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm (Giải phẫu 

bệnh)

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

17 Trần Thị Hòa 009657/HP-CCHN CN XN GPB

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên



18 Ngô Thanh Hiền 012987/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

19 Trương Trung Kiên 005414/HP-CCHN CK xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

20 Đào Thế Tùng 012138/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

21 Nguyễn Huy Hoàng 011931/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

22 Nguyễn Yến Hoa 011199/HP-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

23 Nguyễn Thị Hồng Xâm 005744/HP-CCHN KTV Xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

24 Hoàng Thị Trang 001134/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật y



25 Đoàn Thị Thu Hằng 003822/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

26 Phạm Thị Nguyệt 009258/HP-CCHN chuyên khoa Xét nghiệm: Hóa sinh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

27 Mạc Thị Hà 008387/HP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

28 Phạm Văn Phúc 000299/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

29 Phạm Quang Hiếu 000370/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

30 Phạm Ngọc Khánh 000369/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

31 Vũ Thị Trang Linh 000195/HP-GPHN Xét nghiệm y học

4h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y    



32 Nguyễn Thị Vân Anh 0024461/BYT-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Hóa sinh,  bổ 

sung phạm vi chuyên môn  chuyên khoa 

xét nghiệm Huyết học theo theo QĐ số 

5487 ngày 07/12/2017 của Bộ Y tế,

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

33 Vũ Hoàng Bảo An '000753/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

34 Đặng Thu Trang 000752/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

35 Nguyễn Danh Hạnh 000606/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

36 Đoàn Thu Hà 000914/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

37 Nguyễn Việt Hà 000794/NĐ-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

38 Vũ Phương Anh 001009/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y



39 Vũ Trung Kiên 001004/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

40 Nguyễn Thị Thu Hà 000867/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

41 Nguyễn Mạnh Trường 000997/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

42 Phạm Đức Tùng Lâm 001360/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

43 Hoàng Anh Sơn Minh 003756/HNO-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

44 Đồng Quỳnh Trang 004690/HNO-GPHN
Xét nghiệm y học; Hóa sinh, Huyết học 

Vi sinh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

45 Phạm Thị Huệ Nhi 000064/HD-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật Y

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - NỘI SOI THĂM DÒ CHỨC NĂNG CƠ SỞ AN ĐỒNG - MÃ KHOA K394041



1 Ngô Đức Phong 008738/HP-CCHN Chuyên khoa Gây mê hồi sức

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

2 Lê Thanh Hải 0006281/HD-CCHN Chẩn đoán hình ảnh

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ; Chứng 

chỉ định hướng 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh

3 Bùi Thị Hồng 009848/HP-CCHN
Theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

4 Trần Trung Hùng 004824/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

5 Trần Thị Trâm Anh 003682/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

6 Đinh Thị Quỳnh Diệp 004260/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Nguyễn Huy Chung 006191/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



8 Nguyễn Tiến Dũng          005494/HP-CCHN  

KTV X quang, bổ sung phạm vi 

chuyên môn Chẩn đoán hình ảnh 

theo QĐ số 345 ngày 15/04/2016 

của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

9 Nguyễn Đức Tỉnh         005493/HP-CCHN    

KTV chụp X quang, bổ sung phạm 

vi chuyên môn Chẩn đoán hình ảnh 

theo QĐ số 342 ngày 15/04/2016 

của Sở Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

10 Bùi Huy Hoàng
005381/HP-CCHN QĐ số 347/QĐ- 

SYT ngày 15/04/2016

KTV chụp X quang,bổ sung phạm 

vi chuyên môn hình ảnh y học theo 

QĐ số 347 ngày 15/04/2016 của Sở 

Y tế

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

11 Đỗ Tuấn Cường 006696/HP-CCHN KTV hình ảnh y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

12 Trần Tiến 010155/HP-CCHN KTV CĐHA

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

13 Nguyễn Tuấn Khang 011842/HP-CCHN KTV hình ảnh y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

14 Bùi Văn Tỉnh 005386/HP-CCHN KTV hình ảnh y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên



15 Nguyễn Hải Đăng 008392/HP-CCHN KTV CĐHA

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

16 Lê Văn Thụy 000403/HP-GPHN Hình ảnh y học

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

 KHOA THẬN NHÂN TẠO CƠ SỞ AN ĐỒNG -  MÃ KHOA K35.2

1 Bùi Thị Thu Hằng 003176/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ CKII

2 Phạm Thị Thùy Dương 000108/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Thạc sỹ

3 Vũ Thị Thùy Trâm 012018/HP-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sĩ 

4 Vũ Thị Mai 000158/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

5 Cao Ngọc Lan Hương 004481/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



6 Nguyễn Thị Mỹ 008747/HP-CCHN

Theo QĐ tại thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Phan Anh Định 004577/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

8 Nguyễn Thị Trang 008355/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Hoàng Văn Thắng 009190/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Phạm Duy Phương 004452/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Kỹ thuật viên

11 Trần Minh Phượng 002921/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Nguyễn Xuân Thế 000171/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng



13 Dương Thị Trang 004575/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

14 Đỗ Thị Minh Ngọc 000295/HP-CCHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

15 Nguyễn Thị Hà Trang 000290/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

16 Ngô Quang Huyên 009542/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Vũ Khánh Linh 006938/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Trần Thị Huyền 000986/HP-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Bác sỹ

19 Đỗ Thị Trinh Nữ 001012/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng

20 Đỗ Thị Thoa 001061/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày(mùa hè sáng từ 7h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00; mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, chiều từ 13h30-

17h00), (T2-T6); trực theo lịch

Điều dưỡng
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